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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B L - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ t a phiên toà: Bà P  n   u   ảo   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn   ị O n    y. 

2. Ông Nguyễn    n  An. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Bình Em –   ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện B L, tỉn  Long An  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B L, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn   ị Ngọc Hân – Kiểm sát viên   

Ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện B L, tỉn  Long 

An xét xử sơ thẩm công k  i vụ án t ụ lý số: 119/2023/TLST-DS ngày 30 tháng 3 

năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét 

xử số 91/2023/QĐXXST-DS ngày 27 tháng 7 năm 2023, Quyết địn   o n p iên tò  

số 60/2023/QĐ  -D  ng y 14 t áng 8 năm 2023, giữ  các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Lê   ị C, sin  năm 1969.  

Đị  c ỉ: Ấp 7, xã L H, huyện B L, tỉn  Long An  

2. Bị đơn:  

2.1. Bà Nguyễn   ị Ngọc H, sinh năm 1991  

2.2. Bà Lê   ị K, sin  năm 1967. 

2.3. Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1967. 

Cùng đị  c ỉ: Ấp 2, xã T H,  uyện B L, tỉn  Long An. 

(Bà Chín có đơn xin vắng mặt; bà H, bà Kh, ông A vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 14/3/2023, đơn thay đổi và bổ sung yêu cầu 

khởi kiện ngày 21/6/2023, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Lê Thị C 

trình bày:  

Bà và ông Nguyễn Văn A có mối qu n hệ họ  àng nên ngày 28/6/2022 bà có 

cho bà H, bà Kh mượn số tiền 100.000.000 đồng. Đến ngày 26/7/2022 bà tiếp tục 

cho bà H, bà Kh mượn số tiền 100 000 000 đồng. Ngày 20/9/2022 bà cho bà H 
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mượn số tiền 60 000 000 đồng. Ngoài ra, bà có cho bà H mượn số tiền 30 000 000 

đồng n ưng k ông ghi vào giấy mượn tiền  Đến ngày 25/9/2022 bà H chốt lại tổng 

cộng số tiền nợ bà là 290.000.000 đồng, khi mượn tiền bà và bà H, bà Kh có làm 

“Giấy mượn tiền”. 

Trong quá trình mượn tiền, bà H, bà Kh không trả bất kỳ khoản tiền lãi nào 

cho bà. Đến  ạn trả tiền, bà H, bà Kh không trả cho bà số tiền nợ 290.000.000 đồng. 

Ông Nguyễn Văn A và bà Lê   ị K là vợ c ồng, ông A biết việc bà Kh mượn 

tiền củ  bà, nợ này là nợ c ung củ  vợ c ồng bà Kh, ông A trong thời kỳ  ôn nhân. 

Nay bà yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H phải trả c o bà số tiền 90 000 000 

đồng, bà yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn A p ải liên 

đới trả c o bà số tiền là 200 000 000 đồng, không yêu cầu tính lãi.  

 ự việc đ  được  ò  án tiến   n  p iên  ọp kiểm tr  việc gi o nộp, tiếp cận, 

công k  i c ứng cứ v  lập t ủ tục hòa giải t eo quy địn  củ  p áp luật n ưng bị 

đơn bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn A vắng mặt v  k ông 

cung cấp c o  ò  án bất cứ t i liệu, c ứng cứ n o có liên qu n đến vụ án  

 ại p iên tò , Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện B L, tỉn  Long An 

p át biểu ý kiến:  

Về t ủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử,   ư ký Tòa án đ  tuân theo pháp luật tố 

tụng kể từ k i t ụ lý vụ án c o đến trước t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án  

Nguyên đơn đ  t ực  iện theo các quy địn  về quyền, ng ĩ  vụ theo Bộ luật  ố 

tụng dân sự  Bị đơn chư  t ực  iện theo các quy địn  về quyền, ng ĩ  vụ theo Bộ 

luật  ố tụng dân sự. 

Về nội dung: Bà Lê   ị C k ởi kiện yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H có nghĩ  

vụ trả c o bà tiền nợ là 90.000.000 đồng và yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê 

  ị K, ông Nguyễn Văn A có nghĩ  vụ liên đới trả c o bà tiền nợ v y là 

200.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Bà Chín cung cấp 01 giấy mượn tiền và 

01 văn bản có chữ viết và chữ ký củ  bà Nguyễn   ị Ngọc H và bà Lê   ị K thể 

hiện bà Kh, bà H có mượn tiền củ  bà Chín nhiều lần. Ngày 25/9/2022, bà H có 

chốt nợ với bà Chín số tiền còn nợ là 290.000.000 đồng  Từ k i v y đến n y, bà Kh, 

bà H không thanh toán cho bà Chín bất kỳ k oản tiền gốc nào. Bà Chín không yêu 

cầu tính lãi nên không xem xét. Đối với yêu cầu liên đới trả nợ: Bà Chín cung cấp 

“Giấy mượn tiền” có chữ ký và chữ viết củ  bà Lê   ị K, bà Nguyễn   ị Ngọc H; 

ông A và bà Kh là vợ c ồng, việc bà Kh vay tiền để sử dụng trong gia đình. Trong 

suốt quá trình giải quyết vụ án, bà Kh, ông A, bà H đã được  òa án tiến  ành tống 

đạt các văn bản tố tụng đúng theo quy địn  n ưng vẫn vắng mặt và không có ý kiến 

gì đối với yêu cầu k ởi kiện củ  nguyên đơn  Do đó, yêu cầu k ởi kiện củ  bà Lê 

  ị C là có cơ sở c ấp n ận. Căn cứ các Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp nhận yêu cầu 

khởi kiện củ  bà Lê   ị C. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 
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[1] Về t ủ tục tố tụng:  

[1.1] Về qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Lê 

  ị C k ởi kiện yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H trả số tiền 90 000 000 đồng và yêu 

cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn A liên đới trả số tiền 

200 000 000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Căn cứ k oản 3 Điều 26 Bộ luật  ố tụng 

dân sự năm 2015 qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp trong vụ án này là “tr n  c ấp  ợp 

đồng v y t i sản”. Bị đơn là bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn 

A có đị  c ỉ cư trú tại ấp 2, xã Thạn  Hòa, huyện B L, tỉn  Long An. Do đó, thẩm 

quyền giải quyết vụ án theo thủ tục sơ t ẩm củ   òa án nhân dân huyện B L, tỉn  

Long An theo quy địn  tại điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật 

 ố tụng dân sự năm 2015. 

[1.2] Bị đơn bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn A đ  

được  ò  án tống đạt  ợp lệ các văn bản tố tụng để tham gia phiên tò  n ưng vắng 

mặt  Căn cứ Điều 228 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015 Tò  án vẫn tiến   n  xét 

xử vắng mặt bị đơn bà H, bà Kh, ông A. 

[2] Về nội dung tr n  c ấp: 

[2.1] Xét yêu cầu củ  bà Lê   ị C yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H phải trả số 

tiền nợ v y 90.000.000 đồng và yêu cầu bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K, ông 

Nguyễn Văn A phải liên đới trả số tiền nợ v y 200 000 000 đồng  Hội đồng xét xử 

xét t ấy: Căn cứ vào giấy t y chốt nợ ngày 25/9/2022 do bà Chín cung cấp t ể  iện 

bà H còn nợ bà Chín số tiền 290 000 000 đồng, t ời  ạn trả tiền là từ ngày 

01/10/2022 đến ngày 15/10/2022, trong giấy c ốt nợ có chữ ký và chữ viết củ  bà 

Nguyễn   ị Ngọc H, để bà H chốt số tiền nợ bà Chín là 290.000.000 đồng thì trước 

đó bà H, bà Kh đã nhiều lần mượn tiền củ  bà Chín, cụ t ể là: Ngày 28/6/2022 bà 

H, bà Kh mượn bà Chín số tiền 100.000.000 đồng, ngày 26/7/2022 bà H, bà Kh 

mượn bà Chín số tiền 100 000 000 đồng, ngày 20/9/2022 bà H mượn bà Chín số 

tiền 60 000 000 đồng, ngoài ra bà H có mượn bà Chín số tiền 30 000 000 đồng 

nhưng k ông ghi vào giấy mượn tiền  Trong các giấy t y mượn tiền ngày 28/6/2022 

và ngày 26/7/2022 đều có chữ ký và chữ viết củ  bà Nguyễn   ị Ngọc H và bà Lê 

  ị K, còn giấy t y mượn tiền ngày 20/9/2022 thì chỉ có chữ ký và chữ viết củ  bà 

Nguyễn   ị Ngọc H. Do đó, giữ  bà Lê   ị C và bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị 

K đ  xác lập  ợp đồng v y t i sản được quy địn  tại Điều 470 Bộ luật Dân sự năm 

2015. Đến  ạn trả nợ, nhưng bà H, bà Kh không trả tiền nợ vay cho bà Chín, việc 

bà H bà Kh không t ực  iện ng ĩ  vụ trả nợ l  đ  vi p ạm v o  ợp đồng các bên đ  xác 

lập  

[2.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt  ợp lệ các văn bản 

tố tụng c o bị đơn để bị đơn có ý kiến và cung cấp c ứng cứ. Tuy nhiên, bị đơn bà 

H, bà Kh vắng mặt v  k ông cung cấp c o  ò  án bất cứ t i liệu, c ứng cứ n o t ể 

 iện ý kiến về việc v y nợ nêu trên. Trong khi đó theo Giấy yêu cầu xác minh ngày 

14/3/2023 củ   òa án nhân dân huyện B L thì Công an xã Thạn  Hòa xác nhận 

thông tin bà Lê   ị K có đăng ký thường trú tại ấp 2, xã Thạn  Hòa, huyện B L, 

tỉn  Long An và hiện tại đ ng sin  sống tại đị  p ương. Việc bà H, bà Kh vắng mặt 

và không phản đối n ững chứng cứ và yêu cầu củ  nguyên đơn bà Chín đư  r  nên 
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không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét. Căn cứ t eo quy địn  tại k oản 2 

Điều 92 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015 t ì “Một bên đương sự thừa nhận hoặc 

không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan 

chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng 

minh”. Do đó, căn cứ v o các t i liệu, c ứng cứ do nguyên đơn cung cấp v  lời 

trìn  b y củ  nguyên đơn xác định bà H, bà Kh còn nợ bà Chín số tiền 200.000.000 

đồng và bà H còn nợ bà Chín số tiền 90 000.000 đồng, n ưng bà H, bà Kh không trả 

số tiền trên c o bà Chín l  đ  vi p ạm ng ĩ  vụ trả nợ theo quy địn  tại Điều 466 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, yêu cầu trả số tiền nợ v y củ  bà Chín l  có căn cứ nên được 

c ấp n ận  

[2.3] Về tiền l i: Bà Lê   ị C không yêu cầu tính lãi nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[2.4] Về trác  n iệm trả nợ củ  ông Nguyễn Văn A: Xét t ấy qu n  ệ giữ  bà 

Kh và ông A l  vợ c ồng  Bà Kh mượn tiền n ằm p ục vụ n u cầu sin   oạt trong 

gi  đìn  và được t ực  iện trong t ời kỳ  ôn n ân giữ  bà Kh và ông A còn tồn tại  

Căn cứ Điều 27 Luật Hôn n ân v  gi  đìn  năm 2014, buộc bà Kh và ông A p ải có 

trác  n iệm liên đới trả c o bà Chín số tiền nợ vay 200.000.000 đồng. 

[2.5] Từ n ững p ân tích trên, yêu cầu k ởi kiện củ  nguyên đơn và ý kiến 

củ  đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên được c ấp nhận. 

[3] Về án p í: Căn cứ quy địn  tại k oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ội, buộc bà 

Nguyễn   ị Ngọc H p ải c ịu án p í dân sự sơ t ẩm trên số tiền p ải  o n trả cho 

bà Lê   ị C là 90.000.000 đồng: 90 000 000 đồng x 5% = 4.500.000 đồng  Buộc bà 

Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K và ông Nguyễn Văn A p ải liên đới c ịu án p í 

dân sự sơ t ẩm trên số tiền p ải  o n trả cho bà Lê   ị C là 200.000.000 đồng: 

200.000.000 đồng x 5% = 10.000.000 đồng  

 ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 228, 271, 273 Bộ luật  ố tụng dân sự 

năm 2015; các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 Luật 

Hôn n ân v  gi  đìn  năm 2014; Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý v  sử dụng án phí và lệ p í  o  án.   

 uyên xử:  

1. C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện củ  bà Lê   ị C đối với bà Nguyễn   ị Ngọc 

H, bà Lê   ị K, ông Nguyễn Văn A về việc tr n  c ấp  ợp đồng v y t i sản. 

Buộc bà Nguyễn   ị Ngọc H p ải trả c o bà Lê   ị C số tiền 90.000.000 

đồng (Chín mươi triệu đồng)   

Buộc bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K và ông Nguyễn Văn A p ải liên 

đới trả c o bà Lê   ị C số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)   
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Kể từ ng y có đơn yêu cầu t i   n  án củ  người được t i   n  án c o đến 

khi thi   n  xong các k oản tiền,   ng t áng bên p ải t i   n  án còn p ải trả t êm 

k oản tiền l i củ  số tiền còn p ải thi hành án theo mức l i suất quy địn  tại k oản 

2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

2.1. Buộc bà Nguyễn   ị Ngọc H phải c ịu 4 500 000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm  

2.2. Buộc bà Nguyễn   ị Ngọc H, bà Lê   ị K và ông Nguyễn Văn A p ải 

liên đới chịu 10.000.000 đồng án phí dân sự sơ t ẩm. 

3  Về quyền k áng cáo: Đương sự có mặt tại p iên tò  có quyền k áng cáo 

bản án trong t ời  ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án; đối với đương sự k ông có mặt 

tại p iên tò  t ì t ời  ạn k áng cáo được tín  từ ng y n ận được bản án  oặc bản 

án được niêm yết.  

4  Về  ướng dẫn t i   n  án:  rường  ợp bản án được t i   n  t eo quy địn  

tại Điều 2 Luật   i   n  án dân sự t ì người được t i   n  án dân sự, người p ải 

thi hành án dân sự có quyền t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự 

nguyện t i   n  án  oặc bị cưỡng c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 

9 Luật   i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật   i   nh án dân sự. 

Nơi nhận:  

-  AND tỉn  Long An; 

- VK ND  uyện B L; 

- THADS huyện B L;  

- Các đương sự;  

- Lưu H , lưu án văn  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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